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SỞ XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG 

BAN QUẢN LÝ CẢNG PHÚ QUÝ 

 

Số:          /TB-BQLCPQ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 Phú Quý, ngày 12 tháng 10 năm 2026 
 

THÔNG BÁO 

Lịch chạy tàu khách tuyến Phan Thiết-Phú Quý và ngược lại 

Tháng 11 năm 2026 

 

 Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-SXD ngày 11/8/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm 

Đồng về việc ban hành Quy chế phân công, sắp xếp tài chuyến đối với các tàu khách hoạt 

động tuyến vận tải thủy Phan Thiết - Phú Quý và ngược lại.  

Ban Quản lý Cảng Phú Quý thông báo lịch chạy tàu tháng 11/2026 của 04 tàu (Superdong-PQI, 

Superdong-PQII, Phú Quý Express, Mai Linh Express, Trưng Trắc) từ ngày 01/11/2026 đến hết ngày 

30/11/2026 hoạt động tuyến Phan Thiết - Phú Quý và ngược lại, theo đăng ký của các doanh nghiệp cụ 

thể như sau:  
 

Số 

tt 

Thứ, ngày, 

 tháng, năm 

Tên tàu và giờ rời  

Cảng Vận tải Phan Thiết 

Tên tàu và giờ rời 

 Cảng Phú Quý 

01 
Chủ nhật 

01/11/2026 

Superdong-PQII: 06h15’ 

Mai Linh Express: 06h30’ 

Superdong-PQI: 11h00’ 

Mai Linh Express: 12h00’ 

Trưng Trắc: 12h30’ 

02 
Thứ hai 

02/11/2026 

Superdong-PQI: 06h15’ 

Mai Linh Express: 07h00’ 

Mai Linh Express: 12h15’ 

Superdong-PQII: 12h30’ 

03 
Thứ ba 

03/11/2026 

Superdong-PQII: 06h15’ 

Mai Linh Express: 07h00’ 

Superdong-PQI: 07h30’ 

Mai Linh Express: 14h00’ 

04 
Thứ tư 

04/11/2026 

Mai Linh Express: 05h00’ 

Superdong-PQI: 06h15’ 

Superdong-PQII: 08h00’ 

Mai Linh Express: 09h00’ 

05 
Thứ năm 

05/11/2026 

Superdong-PQII: 06h15’ 

Mai Linh Express: 06h30’ 

Superdong-PQI: 08h30’ 

Mai Linh Express: 10h00’ 

06 
Thứ sáu 

06/11/2026 

Superdong-PQI: 06h15’ 

Mai Linh Express: 06h30’ 

Superdong-PQII: 08h30’ 

Mai Linh Express: 10h00’ 

07 
Thứ bảy 

07/11/2026 

Superdong-PQII: 06h15’ 

Mai Linh Express: 06h30’ 

Superdong-PQI: 08h30’ 

Mai Linh Express: 10h00’ 

08 
Chủ nhật 

08/11/2026 

Mai Linh Express: 07h00’ 

Superdong-PQI: 07h30’ 

Superdong-PQII: 08h30’ 

Mai Linh Express: 10h30’ 

09 
Thứ hai 

09/11/2026 

Mai Linh Express: 08h15’ 

Superdong-PQII: 08h30’ 

Superdong-PQI: 08h30’ 

Mai Linh Express: 11h30’ 

10 
Thứ ba 

10/11/2026 

Mai Linh Express: 09h00’ 

Superdong-PQI: 09h30’ 

Superdong-PQII: 08h30’ 

Mai Linh Express: 12h30’ 
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11 
Thứ tư 

11/11/2026 

Mai Linh Express: 10h00’ 

Superdong-PQII: 10h30’ 

Superdong-PQI: 09h00’ 

Mai Linh Express: 13h30’ 

12 
Thứ năm 

12/11/2026 

Mai Linh Express: 10h00’ 

Superdong-PQI: 10h30’ 

Superdong-PQII: 09h00’ 

Mai Linh Express: 13h30’ 

13 
Thứ sáu 

13/11/2026 

Mai Linh Express: 04h45’ 

Superdong-PQII: 11h30’ 

Superdong-PQI: 09h30’ 

Mai Linh Express: 10h00’ 

14 
Thứ bảy 

14/11/2026 

Mai Linh Express: 05h15’ 

Superdong-PQI: 05h30’ 

Superdong-PQII: 10h00’ 

Mai Linh Express: 10h15’ 

15 
Chủ nhật 

15/11/2026 

Superdong-PQII: 06h00’ 

Mai Linh Express: 06h15’ 

Superdong-PQI: 10h00’ 

Mai Linh Express: 11h00’ 

16 
Thứ hai 

16/11/2026 

Superdong-PQI: 06h15’ 

Mai Linh Express: 07h00’ 

Superdong-PQII: 11h00’ 

Mai Linh Express: 11h30’ 

17 
Thứ ba 

17/11/2026 

Superdong-PQII: 06h15’ 

Mai Linh Express: 07h00’ 

Superdong-PQI: 10h30’ 

Mai Linh Express: 11h30’ 

18 
Thứ tư 

18/11/2026 

Superdong-PQI: 06h15’ 

Mai Linh Express: 07h00’ 

Mai Linh Express: 11h30’ 

Superdong-PQII: 12h00’ 

19 
Thứ năm 

19/11/2026 

Superdong-PQII: 06h15’ 

Mai Linh Express: 07h00’ 

Superdong-PQI: 08h30’ 

Mai Linh Express: 11h00’ 

20 
Thứ sáu 

20/11/2026 

Superdong-PQI: 06h15’ 

Mai Linh Express: 07h00’ 

Superdong-PQII: 08h30’ 

Mai Linh Express: 11h30’ 

21 
Thứ bảy 

21/11/2026 

Superdong-PQII: 06h15’ 

Mai Linh Express: 07h00’ 

Superdong-PQI: 08h30’ 

Mai Linh Express: 11h00’ 

22 
Chủ nhật 

22/11/2026 

Superdong-PQI: 06h30’ 

Mai Linh Express: 07h00’ 

Superdong-PQII: 08h30’ 

Mai Linh Express: 11h00’ 

23 
Thứ hai 

23/11/2026 

Mai Linh Express: 07h00’ 

Superdong-PQII: 08h00’ 

Superdong-PQI: 08h30’ 

Mai Linh Express: 11h00’ 

24 
Thứ ba 

24/11/2026 

Mai Linh Express: 08h00’ 

Superdong-PQI: 08h30’  

Superdong-PQII: 08h30’ 

Mai Linh Express: 11h30’ 

25 
Thứ tư 

25/11/2026 

Mai Linh Express: 09h00’ 

Superdong-PQII: 10h00’ 

Superdong-PQII: 08h30’ 

Mai Linh Express: 12h30’ 

26 
Thứ năm 

26/11/2026 

Mai Linh Express: 10h00’ 

Superdong-PQI: 10h15’ 

Superdong-PQII: 08h30’ 

Mai Linh Express: 13h30’ 

27 
Thứ sáu 

27/11/2026 

Mai Linh Express: 10h30’ 

Superdong-PQII: 11h00’ 

Superdong-PQI: 09h00’ 

Mai Linh Express: 14h00’ 

28 
Thứ bảy 

28/11/2026 

Mai Linh Express: 04h45’ 

Superdong-PQI: 05h00’ 

Superdong-PQII: 11h00’ 

Mai Linh Express: 11h15’ 
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29 
Chủ nhật 

29/11/2026 

Superdong-PQII: 05h15’ 

Mai Linh Express: 05h30’ 

Superdong-PQI: 11h00’ 

Mai Linh Express: 11h15’ 

30 
Thứ hai 

30/11/2026 

Mai Linh Express: 06h00’ 

Superdong-PQI: 06h15’ 

Superdong-PQII: 11h30’ 

Mai Linh Express: 12h00’ 
 

 

Vậy Ban Quản lý Cảng Phú Quý thông báo đến Quý Công ty, Thuyền trưởng 

các tàu nghiêm túc thực hiện tốt lịch chạy tàu này./. 

Nơi nhận:                                     
- Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng (để báo cáo);                                                                                 

- UBND Đặc khu Phú Quý (để báo cáo); 

- Phòng Vận tải và ATGT Sở; 

- Cảng Vụ Hàng hải Bình Thuận; 

- Phòng CSGT (PC08) Công an Lâm Đồng; 

- Đồn Biên Phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý; 

- Đồn Biên phòng Thanh Hải; 

- Các chủ Phương tiện-Thuyền trưởng (để thực hiện); 

- Cảng Vận tải Phan Thiết (để phối hợp);  

- Ban Giám đốc Cảng PQ;       

-Trang TTĐT Sở Xây dựng; 

- Lưu: Văn thư; KH-TC(Sĩ). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đặng Thị Tình Người 
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